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	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	    Số:       /TTr - UBND
	     Ninh Thuận, ngày     tháng   năm 2024


	DỰ THẢO


TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; 

Thực hiện Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà
nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong
một số trường hợp.

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất năm 2024; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
- Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

- Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

- Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;


- 
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;


- 
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

- 
Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

- Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;
2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

Hiện nay giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được thực hiện theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (mức lương cơ sở 1,490 triệu đồng); Các căn cứ để xây dựng Nghị quyết là Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp và Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

Ngày 17/11/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BYT Quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2023, bãi bỏ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 và Thông tư 14/2019/TT- BYT ngày 05/7/2019. Theo đó:
- Tại khoản 2, Điều 4 Thông tư có quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý và quyết định mức giá cụ thể hoặc thực hiện áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp...”.

- Tại điểm b, khoản 3 Điều 8 Thông tư có quy định về trách nhiệm của Sở Y tế: “Chủ trì, thống nhất với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán BHYT nhưng không phải là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu và thời điểm thực hiện đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.”
Đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký (ngày 17 tháng 11 năm 2023).
Để đảm bảo tính kịp thời và thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và giá dịch vụ khám bênh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, do đó việc ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận là thực sự cần và rất cấp thiết.


II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM  XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

  1. Mục đích:

- Để có căn cứ thực hiện thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Đảm bảo tính kịp thời và thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và giá dịch vụ khám bênh, chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán của Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

- Đảm bảo công bằng hơn trong việc thực hiện chính sách giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho cả người có thẻ bảo hiểm y tế và không có thẻ bảo hiểm y tế.

 2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết:

- Đảm bảo các nguyên tắc, trình tự, thủ tục xây dựng văn bản QPPL, bám sát các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Dự thảo Nghị quyết quy định định giá dịch vụ khám chữa bệnh không vượt khung giá quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 


- Bảo đảm chất lượng xây dựng, thời hạn trình Nghị quyết theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Ngày 17/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (mức lương cơ sở 1,490 triệu đồng);
Ngày 17/11/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BYT Quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp; (mức lương cơ sở 1,800 triệu đồng);
Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý và quyết định mức giá cụ thể hoặc thực hiện áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp….”. Ngày 16/02/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân Tờ trình số 09/TTr-UBND về việc đề nghị chấp thuận xây dựng Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Sau khi xem xét nội dung đề xuất của Uỷ ban nhân dân dân tỉnh tại Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 18/01/2024; Thường trực HĐND tỉnh đồng ý
 cho UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại kỳ họp HĐND tình gần nhất năm 2024. Theo đó, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết theo đúng trình tự thủ tục quy định. 
Dự thảo Nghị quyết đã được gửi xin ý kiến góp ý bằng văn bản đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và các Sở, ngành liên quan, các địa phương; gửi Sở Tư pháp thẩm định và tiếp thu, hoàn thiện; dự thảo Nghị quyết đã được thông qua phiên họp UBND tỉnh ngày ../0.../2024.
VI. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục: 

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 điều, cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Điều 3. Tổ chức thực hiện

2. Nội dung chính của Nghị quyết: 

Dự thảo Nghị quyết tập trung vào 02 nhóm vấn đề, gồm:
2.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
- Đối tượng áp dụng: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan
2.2. Áp dụng mức giá tối thiểu của khung giá quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT để thống nhất với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023, gồm:

a) Mức giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe (theo Phụ lục I);

b) Mức giá dịch vụ ngày giường điều trị (theo Phụ lục II);

c) Mức giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm (theo Phụ lục III).
* Nguyên tắc xây dựng giá:

+ Về số lượng, tên các loại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các phụ lục: giữ nguyên theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lý do: số lượng, tên các loại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND vẫn đảm bảo phù hợp với Thông tư số 21/2023/TT-BYT và Thông tư số 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế.  
+ Về giá dịch vụ: Đề xuất bằng với mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-BYT; 

Lý do: Để đảm bảo tính kịp thời và thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và giá dịch vụ khám bênh, chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán của Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Giá đề xuất tại Nghị quyết bằng với mức giá tối thiểu quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. 

+ Người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực: Tiếp tục áp dụng mức giá quy định tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Pninh Thuận cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

+ Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. 
2.3. Đề xuất thời gian và hiệu lực thực hiện: Có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thay thế Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận quản lý.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THI HÀNH NGHỊ QUYẾT
Nguồn lực thực hiện Nghị quyết: Thu từ người bệnh không có thẻ Bảo hiểm y tế hoặc người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

- Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết: Nghị quyết được ban hành sẽ là cơ sở để các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thực hiện thu trực tiếp đối với người bệnh khi đi khám bệnh, chữa bệnh mà không có thẻ Bảo hiểm y tế hoặc người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;

- Ban KT&NS, VHXH-HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HD(ND tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Sở Tài chính;
- BHXH tỉnh;

- VPUB: LĐ, KTTH;

- Lưu: VT. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH




� Công văn số 33/HĐND-VP ngày 16/02/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất năm 2024.
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